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Model No.DTD103 CORDLESS IMPACT DRIVER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001-1 183K95-5 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2 *

001-1 INC. 33 *

001-2 183X31-9 HOUSING SET < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

001-2 INC. 33

002 855M72-6 Bảng tên DTD103 1

003 419041-9 Cần thay đổi f/r 1

004-1 651363-3 Công tắc TG573MSB-2 1

005 644803-8 Thiết bị đầu cuối 1

006 231951-8 Vòng canh búa 11 1

007 267085-1 Long đền đệm phẳng 12 1

008 233005-7 Lò xo nến 13 1

009 162257-2 Chụp giữ mũi 1

010-2 144474-6 Hộp búa hoàn chỉnh 1

011 265145-3 Vít dầu dù M4X22 4

012 261108-7 Vòng đệm nylon 14 1

013 216001-0 Bi hãm 3.5 2

014 326287-9 Trục búa N 1

015 326284-5 Ổ chứa lò xo nén C 1

016 216001-0 Bi hãm 3.5 24

017 267175-0 Long đền đệm phẳng 24 1

018 234296-3 Lò xo nến 25 1

019 267851-6 Chén đỡ 14 1

020 326286-1 Trục nhông chuyền 1

021 227321-7 Nhông trục 16 2

022 268217-3 Ghim 3.5 2

023 267104-3 Long đền đệm phẳng 12 1

024-2 221535-0 Bánh răng bên trong 39 1

025 216011-7 Bi hãm 5.6 2

026 211136-2 Bạc đạn 6801LLB 1

027 454414-9 Hộp số bên trong 1

028 638396-5 Van rời 1

029 619323-1 Rô to 1 *

029-1 619801-1 Rô to < 1

030-1 632N40-0 Trọn bộ ổ chổi than 1 *

030-2 638614-1 Trọn bộ ổ chổi than O 1

032-2 198887-3 Bộ than 1

033-1 183K95-5 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2 *

033-1 INC. 1 *

033-2 183X31-9 HOUSING SET < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

033-2 INC. 1

034 620204-4 Mạch led 1

035 263032-0 Chốt cao su 4 2

036-1 455357-8 Nắp sau 1

037 266816-5 Vít dầu dù M3X12 WR 2



038 265095-2 Vít dầu dù M3X20 7

039 263036-2 Chốt cao su 5 1

040 268184-2 Ghim 1.5 1

041-1 458609-6 Nắp giữ ống nước 1

042 855M73-4 Không số.nhãn DTD103 1

043 424517-3 Miếng đệm 1

044 454419-9 Nhãn id 1


